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Diễn biến thị trường chứng khoán 

Chỉ số Quốc gia 
Biến động trong 1 ngày 

(%) 
Biến động trong 1 

tuần (%) 
Biến động trong 1 

tháng (%) 
P/E P/B 

Dow Jones Mỹ 0.5% 0.1% 2.4%    19.36     3.90  

FTSE 100 Anh -2.2% -1.1% 0.6%    22.28     1.47  

DAX Đức -2.1% -1.0% 5.2%    23.29     1.47  

CAC40 Pháp -1.8% -1.4% 5.1%    19.75     1.44  

Nikkei 225 Nhật -0.1% 0.3% 5.2%    26.48     1.75  

Kospi Hàn Quốc 1.4% 1.0% 6.4%    25.39     0.85  

Shanghai composite Trung Quốc 
0.3% 1.5% 5.0%    15.16     1.41  

Psei Index Phiplipine -1.7% -1.5% 12.0%    14.68     1.55  

SET Index Thái Lan -1.7% -3.1% -0.9%    18.65     1.48  

STI Index Singapore -0.2% -1.5% 4.3%    10.49     0.90  

VN Index 
Việt Nam 

-1.0% 0.6% 0.3%    14.21     1.92  

PVN Index -1.6% 0.2% -2.2% 



Diễn biến thị trường chứng khoán 

Ngành 
Biến động trong 1 ngày 

(%) 
Biến động trong 1 tuần (%) Biến động trong 1 tháng (%) 

Vật liệu cơ bản -1.3% 1.7% 3.0% 

Hàng hóa tiêu dùng -0.6% -0.2% -1.0% 

Dịch vụ tiêu dùng -0.7% -1.4% -0.4% 

Tài chính -1.1% 0.8% 1.1% 

Y tế 0.1% 0.2% 0.7% 

Công nghiệp -0.4% 1.6% 2.6% 

Dầu khí -1.5% -0.1% -2.9% 

Công nghệ -0.6% 3.4% 4.3% 

Thông tin -0.7% 1.8% -1.7% 

Năng lượng -0.6% 0.2% -0.3% 



Diễn biến thị trường 
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Cập nhật thông tin 

IMF dự báo GDP toàn cầu sẽ suy thoái 4.9% trong năm 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong dự báo kinh tế toàn cầu tháng 6/2020, IMF đã hạ mực dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 thêm 1.9% 
so với dự báo trước đó của tổ chức này vào 4/2020. Sự ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 lên nền kinh tế toàn cầu 
nặng nề hơn so với những ước tính trước đó của IMF. IMF cũng giảm kỳ vọng vào tốc độ hồi phục của nền kinh tế toàn 
cầu khi tăng trưởng GDP năm 2021 còn 5.4% so với 5.8% hồi tháng 4. IMF nhận định rằng đối tượng phải chịu ảnh hưởng 
nặng nề nhất là những hộ gia đình có mức thu nhập thấp. 
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